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BM Kiểm toán và phân tích
Lợi nhuận là một trong các phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ tiêu này không chỉ chịu tác động bởi chất lượng công tác qủan lý kinh doanh mà còn ảnh hưởng bởi quy mô của doanh nghiệp, nghĩa là quy mô sản xuất kinh doanh càng lớn thì sẽ tạo ra tổng mức lợi nhuận càng nhiều, còn quy mô sản xuất kinh doanh càng nhỏ thì tạo ra tổng mức lợi nhuận càng thấp. 

Vậy, để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần tính và phân tích các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận.

1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bán hàng thuần


.

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 100 đồng doanh thu bán hàng thuần trong kỳ thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần. Chỉ tiêu này càng cao, thì hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. Vì vậy, để nâng cao chỉ tiêu này thì doanh nghiệp phải nâng cao lợi nhuận bằng cách giảm chi phí, hạ giá thành, tăng giá bán, tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ.

2. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần


Chỉ tiêu này cho biết trong 100 đồng doanh thu thuần sẽ có bao nhiêu đồng lợi nhuận gộp, chỉ tiêu này chưa tính đến ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất kinh doanh


Trong đó: vốn sản xuất kinh doanh bình quân được tính như sau:


V1 , V2 ,...Vn : là số dư vốn xác định kinh doanh đầu và cuối kỳ.

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng vốn sản xuất kinh doanh bình quân trong kỳ thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ hiệu qủa sử dụng vốn càng lớn. Bởi vậy, để nâng cao chỉ tiêu trên, một mặt phải tìm mọi biện pháp để nâng cao lợi nhuận, mặt khác phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý về cơ cấu vốn sản xuất.

Vốn sản xuất của doanh nghiệp gồm: vốn cố định, vốn lưu động. Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định. Giá trị tài sản cố định được tính theo hai cách như sau:

+ Tính theo nguyên giá

Phương pháp này đang áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, tuy nhiên, tính theo phương pháp này có những ưu, nhược điểm sau:

Ưu diểm: dễ tính, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng đầy đủ các tài sản cố định hiện có và khai thác triệt để về thời gian, công suất tài sản cố định vào sản xuất kinh doanh.

Nhược điểm: phản ánh không chính xác giá trị tài sản tham gia vào sản xuất kinh doanh để tạo ra lợi nhuận.

+ Tính theo giá trị còn lại

Ưu điểm: loại trừ được phần giá trị còn lại của tài sản cố định đã hao mòn, thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm đến việc bảo dưỡng, sử dụng triệt để năng lực sản xuất của thiết bị sản xuất còn lại vào quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời phản ánh đúng thực lực về thiết bị sản xuất của doanh nghiệp hiện tại.

Nhược điểm: việc xác định đúng giá trị còn lại của tài sản cố định phù hợp với năng lực sản xuất hiện tại là một vấn đề phức tạp.

Trong phân tích ta có thể sử dụng một trong hai cách trên; thông qua cách xác định tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất kinh doanh, ta thấy có 3 nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận là: tổng mức lợi nhuận, tổng vốn sản xuất và cơ cấu vốn.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất được xác định như sau:


Hay: 

Để nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất thì đồng thời phải nâng cao tỷ suất lợi nhuận theo vốn lưu động và giải quyết hợp lý về cơ cấu của vốn sản xuất. Để giải quyết vấn đề hợp lý về cơ cấu của vốn sản xuất, cần phải thực hiện tốt các mặt sau đây:

+ Đảm bảo tỷ lệ thích hợp giữa vốn cố định tích cực (máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,...) và vốn cố định không tích cực chỉ trang bị đến mức cần thiết, không trang bị thừa bộ phận là không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm mà thời gian thu hồi vốn chậm.

+ Cần đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản cố định và tài sản lưu động trong sản xuất. Quá trình sản xuất là sự hoạt động thống nhất của tất cả các yếu tố vật chất. Vì vậy, để cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục đòi hỏi phải có sự cân đối giữa các yếu tố sản xuất.

4. Tỷ suất lợi nhuận trên giá thành sản xuất của toàn bộ sản phẩm



Chỉ tiêu này phản ánh, cứ một đồng chi phí về giá thành sản xuất sản phẩm 

trong kỳ thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng lớn. Để nâng cao chỉ tiêu này doanh nghiệp cần tìm mọi biện pháp để tăng lợi nhuận thuần đồng thời giảm giá thành sản xuất sản phẩm.

5. Tỷ suất lợi nhuận trên giá thành toàn bộ sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ


Chỉ tiêu này phản ánh cứ 100 đồng giá thành toàn bộ sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh càng lớn. Để nâng cao chỉ tiêu này doanh nghiệp cần tăng lợi nhuận thuần, giảm chi phí sản xuất và trong giai đoạn tiêu thụ, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. 
 
6. Kết luận
Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số của hai chỉ tiêu tùy theo mối liên hệ giữa tổng mức lợi nhuận với một chỉ tiêu có liên quan. Tùy theo mục đích phân tích mà tính các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận thích hợp.
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